
Lớp TỔNG

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 1 cái -1

9 3 cái 12 3 1 cái -2

8 7 cái 21 2 1 cái -3

1 cái 0

0 cái 0

50

83 -6 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 1 cái 5 4 cái 0

9 cái 0 3 cái 0

8 1 cái 3 2 cái 0

1 cái 0

0 1 cái -5

50

58 -5 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 cái 0

9 cái 0 3 cái 0

8 cái 0 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

50 0 Tổng Tổng Yếu

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 cái 0

9 cái 0 3 cái 0

8 2 cái 6 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

56 0 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 3 cái -3

9 cái 0 3 1 cái -2

8 3 cái 9 2 cái 0

BẢNG CHI TIẾT TỔNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI 12, TUẦN 05

(18/10/2021 đến 25/10/2021)

Điểm cộng Điểm trừ
Vi phạm trong Sổ đầu bài 

và Sổ trực cờ đỏ

BCH và 

Giám thị

12.1

Thầy Dũng 

(Toán)

Thuỷ Tiên, Hào (cúp điện)

2

77
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng

12.2

Cô Thi

(Toán)

Minh Thảo, Uyên, Chi, 

Phúc(2), Giang, Thuỳ Anh 

(2) ( cúp điện); Kim Chi hết 

pin đt 5%; Kim Tuyến ( hư 

wifi, cúp điện); Mẫn, Huy ( 

trễ- mất điện); Tú mạng yếu; 

Trường ( trễ- mạng)

7

53
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng

12.3

Cô Yến 

Trang

(Hóa)

Bích ( trễ-mạng yếu); Trâm, 

Huyền( cúp điện); T.Nhi (3), Linh 

Nhi ( mạng yếu); V.Anh( học tạm);  

L.M.Thư ( sốt-5P) (GVCN xác 

nhận lại bệnh gì, có giấy xác nhận 

không); Mai Hà, Hậu ( cúp điện);  

Hậu(P), Hiếu(P), Trâm(P), Bích 

(P); Tuyên ( mạng hư)

9

-4
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -54

12.4

Cô Lai (Hóa)

Đào( cúp điện ); Thuỳ ( hư 

máy); Lưu Nhi ( rớt mạng)
5

56
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng

12.5

Thầy Sơn

(Lí)

6



1 cái 0

0 cái 0

50

59 -5 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 cái 0

9 cái 0 3 cái 0

8 cái 0 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

50 0 Tổng Tổng Yếu

Điểm (+) Điểm  (-)

10 2 cái 10 4 cái 0

9 1 cái 4 3 cái 0

8 3 cái 9 2 1 cái -3

1 cái 0

0 1 cái -5

50

73 -8 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 1 cái 5 4 cái 0

9 6 cái 24 3 cái 0

8 4 cái 12 2 cái 0

1 cái 0

0 1 cái -5

50

91 -5 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 1 cái 5 4 cái 0

9 2 cái 8 3 cái 0

8 2 cái 6 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

69 0 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 2 cái 10 4 cái 0

9 6 cái 24 3 cái 0

12.5

Thầy Sơn

(Lí)
54

Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng

12.6

Cô Ngọc 

Ánh

(Toán)

Mỹ Huyền (2P- đi xe từ Tiền 

Giang về Bình Dương); 

Phong (7P- sốt xuất huyết) 

(GVCN xác nhận lại có giấy 

xác nhận bệnh hay không); 

Trình( tiêm ngừa)

9

-4
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -54

12.7

Cô Hoa

(Địa) 

Lĩnh (P-học tạm), 1 vắng; 

Vàng ( tiêm ngừa); Tạ Hoàng 

Phúc ( tiêm ngừa nguyên 

ngày thứ 6); Châu (P-học 

tạm); Khánh ( trễ-mạng yếu); 

Thư( P- sốt)

4

59
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -6

12.8

Cô Loan  (Lí)

Thương ( test covid- học 

tạm),2P; Hường (P-tiêm 

vacxin); Tuân ( trễ-

test);Thành wifi hư; Bảo( trễ- 

thiết bị không ổn định); 

Trường (K); Vân, Tuân ( ôn 

HSG)

3

76
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -10

12.9

Cô Linh

(Sinh)

Minh(3P), Đào (2P), Liên 

(F0-vắng 2); Phướn ( học 

tạm-P),1K, 2 vắng( đã nghỉ 

học tạm); Phát, Thắng ( cúp 

điện); Ngân ( mạng yếu)

8

39
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -30

12.10

Cô Hòa

(Toán)

Trang ( cúp điện); Thảo 

Nguyên ( học tạm- vắng 3); 

Dũng ( tiêm ngừa); vắng 3HS 

học tạm ( hoá sáng t6), vắng 

2HS học tạm ( toán chiều t6)

1



8 cái 0 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

84 Tổng Tổng Xuất sắcTổng

12.10

Cô Hòa

(Toán)

Trang ( cúp điện); Thảo 

Nguyên ( học tạm- vắng 3); 

Dũng ( tiêm ngừa); vắng 3HS 

học tạm ( hoá sáng t6), vắng 

2HS học tạm ( toán chiều t6)

1

84
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng



Điểm Hạng

77 2

53 7

-4 9

56 5

54 6

-4 9

59 4

76 3

39 8

84 1

Tuần 5


